
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ  
 

– Tên bên mời chào giá : TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

– Danh mục chào giá gồm : Dụng cụ thí nghiệm (Khoa Dược) 

– Hình thức lựa chọn : Chào giá cạnh tranh.  

– Thời gian phát hành HSYC chào giá cạnh tranh : Vào lúc 08giờ00 ngày 06 tháng 12 

năm 2019 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019 (trong giờ hành chính).  

– Địa chỉ phát hành và nhận HSYC chào giá: 02 Dương Quang Trung, P12-Q10.                          

ĐT : 028-38631039 (Phòng Thiết bị). 

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá) : Trước 16giờ00 ngày 13 tháng 12 năm 2019. 

Ghi chú : Chỉ xét báo giá nêu đầy đủ các thông tin yêu cầu dưới đây : 

–   Danh mục sản phẩm (đính kèm danh mục bên dưới); 

– Tổng giá trị hợp đồng (bao gồm thuế); 

– Thời gian giao hàng (nếu đặt hàng đề nghị ghi rõ thời gian giao hàng); 

– Hiệu lực báo giá; 

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận độc quyền sản phẩm liên quan 

đến thiết bị chào giá (nếu có) 

– Phương thức thanh toán : 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày sau khi ký nghiệm 

thu - thanh lý hợp đồng; 

– Báo giá được để trong bao thư dán kín có niêm phong đóng dấu của đơn vị tham gia 

báo giá; và ghi rõ tên từng gói thầu bên ngoài hồ sơ chào giá; 

– Đại diện đơn vị tham gia khi đến gửi hồ sơ chào giá phải ký nhận đầy đủ; 
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Lê Đỗ Ninh 

 

  



DANH MỤC ĐÍNH KÈM 

TT Tên hàng hóa Hãng SX Quy cách ĐVT SL 

1 

Chai thủy tinh màu nâu 2000 ml 

nắp nhựa Tiệp Khắc  cái 2 

2 

Bộ dụng cụ chưng cất lôi cuốn 

hơi nước 

Bao gồm bình cầu 500ml hai cổ nhám 

trong 24/29 đáy bằng + nắp thủy tinh 

của 1 cổ + bình chứa 500ml nhám trên 

29/32 và nhám dưới 24/29+cổ chuyển 

qua sinh hàn nhám dưới 29/32 - nhám 

cầu 29 gắn đầu sinh hàn+ sinh hàn 

bóng dài 350-400mm+ bình hứng chia 

vạch 5-10ml có khóa nhựa + 2 ống 

cao su dẫn nước mỗi ống dài 1,5 m  

TQ 

 

Bộ 

1 

 

3 

Bình cầu tròn 100 ml, nhám cổ, 

24/29, 2 cổ, 1 nắp đậy thủy tinh 

cho cổ phụ 

TQ 100 ml, nhám cổ, 24/29, 2 cổ, 

1 nắp đậy thủy tinh cho cổ 

phụ 

Cái 

6 

4 
Chén nung sứ 30 ml, có nắp TQ  

Cái 20 

5 
Bình lắng gạn 125 ml TQ Thủy tinh, khóa nhựa, chia vạch cái 

5 

6 
Picnomet TQ 10 ml, loại không nhiệt kế cái 

15 

7 
Picnomet TQ 25 ml, loại không nhiệt kế cái 

15 

8 
Bình định mức 2000 ml Wertlab/Đức thủy tinh trắng, nắp nhựa cái 

2 

9 
Bình định mức 20 ml Wertlab/Đức thủy tinh trắng, có nắp cái 

10 

10 

Buret 25 ml Wertlab/Đức thủy tinh, trắng, chia vạch, 

khóa nhựa 

cái 
20 

11 

Buret 25 ml Wertlab/Đức thủy tinh, màu nâu, chia vạch, 

khóa nhựa 

cái 
10 

12 
Pipet chính xác 10 ml Wertlab/Đức thủy tinh, bầu, trắng, class A cái 

25 

13 
Pipet chính xác 20 ml Wertlab/Đức thủy tinh, bầu, trắng, class A cái 

5 

14 

Bình định mức 100ml Wertlab/Đức thủy tinh, trắng, nắp nhựa, 

class A 

cái 
20 

15 

Bình định mức 100ml isolab/Đức thủy tinh, màu nâu, nắp nhựa, 

class A 

cái 
10 

16 

Bình định mức 50ml isolab/Đức thủy tinh, màu nâu, nắp nhựa, 

class A cái 10 



17 
Bình lắng gạn 250 ml TQ Thủy tinh, khóa nhựa, chia vạch 

cái 5 

18 
Bình lắng gạn 60 ml TQ Thủy tinh, khóa nhựa, chia vạch cái 

10 

19 

Ống ly tâm nhựa 15 ml  TQ Nhựa, 15 ml, chia vạch, nắp 

xanh, đáy nhọn 

cái 

50 

20 

Ly thủy tinh 250ml TQ Ly thủy tinh 250ml hoặc cao 

khoảng 15 cm, màu trắng, 

thuôn dài, đáy bằng 
cái 15 

21 

Bàn cắt sắc ký/ Bàn cắt giấy  

Model: BOSSER GD-04 A4 

- Bàn cắt giấy khổ A4 

- Khổ giấy cắt tối đa: 330-300mm 

- Cắt được 10-12 tờ A4/70gms 

- Cắt được miếng nhôm dày 0.2mm, PVC 

dày 0.8mm 

- Dao cắt bằng thép đặt biệt siêu bền, sắc 

bén 

- Độ cắt chính xác cao, an toàn 

- Thân máy bằng thép chất lượng cao 

- Kiểu dáng đẹp, dễ thao tác 

- Kích thước: 53x37x7cm 

- Trọng lượng: 3.2kg 

VN  cái 

1 

22 
Bình lắng gạn 500 ml TQ Thủy tinh, khóa nhựa, chia vạch cái 

5 

23 
Bình lắng gạn 1000 ml TQ Thủy tinh, khóa nhựa, chia vạch cái 

5 

24 
Bình nón 1000 ml mài TQ  cái 

5 

25 
Bình nón miệng rộng (miệng loe) 250 ml TQ  cái 

40 

26 

Bình ngấm kiệt thủy tinh 1 lít + giá 

đỡ (không bao gồm vật liệu lọc ) 

 

TQ Thủy tinh, khóa nhựa, bình 

cao khoảng 20 cm, đường 

kính miệng khoảng 8 cm 

 

Bộ 

5 

27 
Ống nghiệm 16 x 160 mm TQ  cái 

100 



28 
Bình nón nút mài 100 ml   cái 

25 

29 
Chai chứa thành phẩm nhựa 50 ml   cái 

40 

30 
Chai chứa thành phẩm nhựa 100 ml   cái 

40 

31 

Bếp khuấy từ gia nhiệt  

Model :MS-H280-Pro 

- Kích thước đĩa : Ø 135 

- Vị trí khuấy : 1 

- Thể tích khuấy : 3 lít (H2O) 

- Tốc độ khuấy : 100 - 1500 rpm, độ 

phân giải ± 1 rpm 

Dlab/TQ  cái 

4 

32 

Bộ sinh hàn hồi lưu trọn bộ 500ml. 

Bao gồm: Bình cầu đáy tròn, 500 ml, 

nhám 24/29, 3 cổ + 2 nắp thủy tinh + 

1nhiệt kế có nút cao su để gắn vào 1 

cổ + sinh hàn bầu nhám ngoài 24/29 

để gắn bình cầu + 2 ống cao su dẫn 

nước mỗi ống dài 1.5 m 

TQ  Bộ 

1 

33 
Micropipet đơn kênh 100 - 1000 µl Dlab/TQ  cái 

1 

34 
Ống Thiele TQ  cái 

5 

35 

Bộ chưng cất methanol 

Bao gồm: bình cầu 500 ml 2 cổ có 1 

cổ nhám 24/29, 1 cổ còn lại có nắp +  

đầu chưng cất 2 nhám 24/29 + ống 

sinh hàn thẳng 2 nhám 24/29, dài 400 

mm + Sừng bò nhám trong 24/29, 

chiều dài ống 100 mm + Kẹp nhựa, 

giữ mối nối nhám 14/23-14/35 + 3 

Kẹp nhựa, giữ mối nối nhám 24/29-

29/42 + 2 ống cao su dẫn nước mỗi 

ống dài 1.5 m + Nhiệt kế có nút cao su  

  Bộ 

2 

36 

Bộ phễu lọc chân không Buchner 

Bao gồm: 

- Phễu lọc chân không (bằng sứ) 

đường kính 55 - 60 mm có nút silicon 

gắn vào cuống phễu + vừa với miệng 

bình hứng đường kính trong 40 mm 

- Chai thủy tinh trắng 1 lít để chứa 

mẫu có nhánh ngang (bình tam giác 

có nhánh ngang) nối dây chịu áp, 

miệng chai có đường kính trong 40 

mm 

-Dây chịu áp 1.5m 

  Bộ 

1 

37 
Bơm chân không 

Đài Loan Rocker 300 có đầu nối với dây chịu áp 

của bộ lọc chân không 

cái 

1 



38 

Phin lọc RC, lỗ lọc 0.45 micro mét, 

phi 15mm, 50 cái/hộp.  

Sartorius/Đức 50 đầu lọc/ hộp Hộp 

2 

39 
Máy bơm nước  

Vipsun fish VS-705, AC 220 - 240 V, 

50Hz, 15W 

cái 

6 

40 
Kẹp buret bằng nhựa TQ  cái 

10 

 Ghi chú: Hãng Sản xuất mang tính chất tham khảo. 


